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1 Nguyễn Thuận An 6A1 Nguyễn Văn Tiếp Miễn học phí Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214003273

2 Vàng A Ban 6A1 Vàng A Sử Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214009106

3 Hạng Thành Công 6A1 Hạng A Sin Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214006851

4 Mào Phước Đạt 6A1 Mào Văn Trường Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214011117

5 Lờ Thị Di 6A1 Lờ A Chá Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314008562

6 Lý Thị Dính 6A1 Lý Vảng Dơ Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313002801

7 Vàng Anh Định 6A1 Vàng A Thào Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214001670

8 Lò Minh Đức 6A1 Lò Văn Doan Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214006562

9 Sùng Thị Dung 6A1 Sùng A Sếnh Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314000341

10 Tráng A Dùng 6A1 Lầu Thị Pàng Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212004261

11 Ngải Trung Hải 6A1 Ngải A Phử Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214009434

12 Lò Mai Hưng 6A1 Lò Văn Oán Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314007806

13 Lý Thị Lan Hương 6A1 Lý A Nhăng Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314002562

14 Quàng Duy Khánh 6A1 Quàng Văn Quang Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214008834

15 Quàng Thị Kim 6A1 Quàng Văn Yên Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314005371

16 Sùng Thị Ký 6A1 Sùng A Dũng Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314000526

17 Giàng Thị Mấy La 6A1 Lầu Thị Dung Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314005197

18 Giàng Thị Ngọc Lan 6A1 Giàng A Dùng Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314006656

19 Hoàng Thị Lim 6A1 Hoàng A Lử Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314007893

20 Thào Hoàng Long 6A1 Thào A Thàng Miễn học phí Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214002029

21 Tráng Thị Ngọc Ly 6A1 Tráng A Vần Miễn học phí Bản Nậm Chua 3, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314002278

22 Lò Duy Mạnh 6A1 Lò Văn Bương Miễn học phí Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214001652
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23 Phàn Liều Mẩy 6A1 Phàn Lao U Miễn học phí Bản Sín Chải 1, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 012314006843

24 Giàng Công Minh 6A1 Giàng A Dế Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214002839

25 Lường Thúy Mừng 6A1 Lường Văn Tương Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314003580

26 Giàng Thảo My 6A1 Hạng Thị Sùng Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314008047

27 Quàng Văn Nguyễn 6A1 Quàng Văn Dót Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214005350

28 Tòng Kim Oanh 6A1 Tòng Văn Sông Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314007547

29 Vàng Chá Páo 6A1 Vàng A Dính Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214009708

30 Giàng A Phồng 6A1 Giàng A Chớ Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214008055

31 Điêu Hoàng Minh Phúc 6A1 Điêu Văn Duy Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214009888

32 Thào Thị Phương 6A1 Thào A Nủ Miễn học phí Bản Nậm Pố, xã Mường Nhé 10.000 4 40.000 011314003262

33 Vàng Thị Số 6A1 Vàng A Chinh Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314008538

34 Giàng Thị sơ 6A1 Giàng Cán Dùa Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314005828

35 Giàng A Sỳ 6A1 Giàng Sống Của Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214001151

36 Lò Thị Thạch 6A1 Lò Thị Cương Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314000342

37 Lò Văn Thế 6A1 Lò Văn Năm Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214000135

38 Lầu Ngọc Tiến 6A1 Lầu A Pó Miễn học phí Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214002014

39 Bùi Bảo Trâm 6A1 Bùi Quang Định Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314006624

40 Giàng Thanh Tùng 6A1 Giàng A Vàng Miễn học phí Bản Hua Sa A, xã Quài Tở 10.000 4 40.000 011214003772

41 Ma A Viết 6A1 Ly Thị Sanh Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214008133

42 Vàng Thị Xuân 6A1 Vang A Chiêu Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314002315

43 Lò Thị Kim Thuyên 6A1 Lò Văn Chung Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314002870

44 Quàng Thị Phương Nhị 6A1 Quàng Văn Mỉnh Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314007208

45 Tảnh A  Chính 6A2 Tảnh A Lồng Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214003749

46 Vàng Văn  Cường 6A2 Vàng Văn Tâm Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214002606

47 Giàng A  Chỉnh 6A2 Giàng A Dơ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214002661

48 Giàng Thị  Chu 6A2 Giàng A Ninh Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, Xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314000007

49 Thào A  Công 6A2 Thào A Di Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214008746

50 Vàng A  Cường 6A2 Vàng A Sang Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214009863

51 Vàng A  Dế 6A2 Vàng A Lúa Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214009860

52 Vàng A  Di 6A2 Vàng A Hồ Miễn học phí Bản Nậm Chua 3, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214009863



53 Tảnh Thị  Đơ 6A2 Tảnh A Páo Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314004762

54 Lý Thị  Đớ 6A2 Lý A Vừ Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, Xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314009584

55 Lò Văn  Đợi 6A2 Lò Văn Pâng Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214004572

56 Thào Thị  Dúa 6A2 Thào A Xèng Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314007734

57 Lầu Minh  Đức 6A2 Lầu A Thành Miễn học phí Bản Huổi Lụ 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214002059

58 Lầu A  Giàng 6A2 Lầu A Lý Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, Xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214006328

59 Hoàng Thị  Hoa 6A2 Hoàng A Chớ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314006720

60 Lầu Thị  Giông 6A2 Lầu Sú Nhè Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, Xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314000099

61 Mùa Thị  Gống 6A2 Giàng A Nính Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, Xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 015314002661

62 Giàng Thị  Hà 6A2 Giàng A Cáo Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314006373

63 Tráng A  Hai 6A2 Tráng A Tính Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214004588

64 Ma A  Hai 6A2 Ma A Súa Miễn học phí Bản Huổi Lụ 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214001808

65 Chảo Minh  Hạnh 6A2 Chảo A Páo Miễn học phí Bản Phiêng Ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214007271

66 Vàng Thị  Heo 6A2 Vàng A Phà Miễn học phí Bản Nậm Chua 1, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314007113

67 Lầu A  Hình 6A2 Giàng Thị Dế Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, Xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214009126

68 Tảnh A  Họa 6A2 Tảnh A Chùa Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214003710

69 Ma A  Liền 6A2 Ma A Vảng Miễn học phí Bản Huổi Lụ 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213009634

70 Thào Thị  Linh 6A2 Thào A Lử Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314005497

71 Vàng Seo  Long 6A2 Vàng A Pùa Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, Xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214010187

72 Tráng A  Minh 6A2 Tráng A Trô Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, Xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214005245

73 Cư A  Minh 6A2 Cư A Vàng Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214000057

74 Cà Văn Nguyệt 6A2 Cà Văn Ly Miễn học phí Bản Phiêng Ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214001779

75 Quàng Thị  Nhiếp 6A2 Quàng Văn Tướng Miễn học phí Bản Phiêng Ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314005669

76 Giàng Thị  Ong 6A2 Giàng A Chống Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, Xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314006172

77 Lầu A  Phà 6A2 Lầu A Cấu Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, Xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214000223

78 Mùa A  Sình 6A2 Thào Thị Gánh Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, Xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214005165

79 Sùng A  Sơn 6A2 Sùng A Lai Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214003395

80 Tảnh Thị  Sua 6A2 Tảnh A Dung Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314008736

81 Lầu A  Thàng 6A2 Lầu A Chắng Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, Xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214005412

82 Hoàng A  Thánh 6A2 Hoàng A Diêu Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214007426



83 Hầu Seo  Thành 6A2 Thào Thị Dúa Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213004883

84 Sùng A  Tính 6A2 Sùng A Ninh Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214004944

85 Vàng A  Tráng 6A2 Vàng A Sinh Miễn học phí Bản Nậm Chua 1, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214005669

86 Tảnh Thị  Trong 6A2 Tảnh A Pề Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, Xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011314008424

87 Lầu A  Xóm 6A2 Lầu A Khua Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, Xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011214010120

88 Là Văn  Nương 6A2 Là Văn Lai Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213004787

89 Hù Hồng Anh 7A1 Hù A Chu Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213009739

90 Lầu Cán Bào 7A1 Lầu A Chống Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313004882

91 Tráng Thị Bầu 7A1 Tráng A Páo Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313007861

92 Sùng A Công 7A1 Sùng A Minh Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213006897

93 Giàng Dô Đang 7A1 Giàng A Sảnh Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213004814

94 Lù Thị  Hoa Dính 7A1 Lù A Cù Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313008550

95 Lý Văn Đông 7A1 Lý Văn Sơ Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213007312

96 Mùa A Đông 7A1 Mùa A Hờ Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213002254

97 Hoàng Thị Hà 7A1 Hoàng A Dơ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313006499

98 Giàng A Hai 7A1 Giàng A Vư Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213008563

99 Hà Vũ Gia Hân 7A1 Hà Văn Mạnh Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313004046

100 Lầu Thị Hoa 7A1 Lầu A Cở Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313006849

101 Giàng Thị Hoa 7A1 Giàng Seo Quáng Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313002930

102 Sùng Thị Hoa 7A1 Sùng A Nhìa Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313003583

103 Quàng Lại Tuệ Linh 7A1 Quàng Văn Minh Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 026313006574

104 Nguyễn Nhật Lâm 7A1 Nguyễn Thế Lân Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213048654

105 Tảnh Thị Mỷ 7A1 Thào Thị Lan Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313000244

106 Điêu Minh Nghiệp 7A1 Điêu Văn Nhân Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213004505

107 Giàng Thị Chi Na 7A1 Giàng A Phổng Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313003027

108 Giàng A Páo 7A1 Giàng A Sáng Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213002329

109 Ma Thị La Sanh 7A1 Ma A Đế Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313009317

110 Tảnh Thị Sênh 7A1 Tảnh A Páo Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313000363

111 Hoàng Thị Sơ 7A1 Hoàng A Giả Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313003535

112 Giàng Thị Sông 7A1 Giàng Phánh Dình Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313004052



113 Thào A Thành 7A1 Thào A Đế Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213006684

114 Sùng A Thề 7A1 Sùng A Chính Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213006802

115 Vàng Chung Tính 7A1 Vàng A Súa Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213007883

116 Lầu A Vóng 7A1 Lầu A Su Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213001435

117 Giàng Thị Xinh 7A1 Sùng Thị Dua Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313006866

118 Giàng Thị Dúa 7A1 Hảng Thị Sáng Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313007362

119 Hàng Thị Si 7A1 Hàng A Trừ Miễn học phí Bản Hồ Hài, xã Mường Chà 10.000 4 40.000 011313005896

120 Giàng Thị Chế 7A1 Giàng A Sáo Miễn học phí Bản Huổi Lụ 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313003802

121 Tráng Thị Ba 7A2 Tráng A Trô Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313005137

122 Lầu Thị Bấu 7A2 Lầu A Nha Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313007381

123 Lầu Thị Chía 7A2 Lầu A Sử Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313005609

124 Giàng A Chu 7A2 Giàng A Sình Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213006910

125 Giàng A Cú 7A2 Giàng A Sình Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213007713

126 Tảnh Páo Dế 7A2 Tảnh Páo Dế Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213007702

127 Vàng Thị Do 7A2 Vàng Văn Van Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313000097

128 Hoàng Thị Dủa 7A2 Hoàng A Thắng Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313006371

129 Bạc Cầm Duy 7A2 Bạc Cầm Cương Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 0'11213009181

130 Ma Nhất Duy 7A2 Ma A Sen Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213008308

131 Hoàng Ngọc Hà 7A2 Hoàng A Dơ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313000034

132 Vàng Thị Hân 7A2 Vàng Văn Vin Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313004084

133 Mùa Thị Hoa 7A2 Mùa A Súa Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313008993

134 Giàng Thị Hoa 7A2 Giàng A Làm Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313005946

135 Quàng Văn Hưng 7A2 Quàng Văn Lả Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213001222

136 Thào A Long 7A2 Thào A Tráng Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 0'11213005044

137 Mùa A Mông 7A2 Mùa A Chua Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212006921

138 Thào Thị Diệu Nhi 7A2 Thào A Giàng Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313004226

139 Tráng A Phông 7A2 Tráng A Chính Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213002182

140 Tảnh A Phùng 7A2 Tảnh A Cơ Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213008704

141 Lò Văn Quân 7A2 Lò Văn Bảo Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213001645

142 Giàng Thị Sau 7A2 Giàng A Chu Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313003889



143 Giàng Cúng Sình 7A2 Giàng A Sử Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213004160

144 Cà Thị Sương 7A2 Cà Văn Bun Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 0'11313002754

145 Lầu A Thào 7A2 Lầu A Cấu Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213002176

146 Tảnh A Thiên 7A2 Tảnh A Khóa Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213002534

147 Cà Thị Thanh Tuyền 7A2 Cà Văn Chung Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313008644

148 Tráng Thế Việt 7A2 Tráng A Hòa Miễn học phí Bản Nậm Nhừ, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213009916

149 Ma Y Xà 7A2 Ma A Thào Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011213008521

150 Giàng A Toán 7A2 Giàng A Phứ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 0'11213001999

151 Thào Thị Nguyệt Nga 7A2 Vừ Thị Duy Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011313009284

152 Ma A Tháng 7A2 Ma A Sàng Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 0'11065002638

153 Thào Thị Dúa 7A2 Thào A Tàng Miễn học phí Bản Huổi Sang, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 0'11313004205

154 Hồ Tuấn Anh 8A1 Hồ A Dế Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212001546

155 Cư Thị Ra Chên 8A1 Giàng A Phứ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011312000177

156 Sùng Thái Bảo 8A1 Sùng A Lìn Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212002285

157 Hoàng A Cử 8A1 Lầu A Thành Miễn học phí Bản Huổi Lụ 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212005093

158 Cư A Dình 8A1 Cư Seo Chùa Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212005321

159 Hờ Thị Dợ 8A1 Hờ A Kính Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011312000306

160 Ngải Thị Dợ 8A1 Ngải A Chẩn Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011312001923

161 Lò Xuân Đông 8A1 Lò Thị Doai Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212010251

162 Cà Văn Hiếu 8A1 Cà Văn Ly Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212001082

163 Thào A Lân 8A1 Thào A Hồ Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212007000

164 Lường Thị Linh 8A1 Lường Văn Sói Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011312008869

165 Thào Thị Thu Ly 8A1 Thào A Púa Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011312009236

166 Lò Thị Nhẫn 8A1 Lò Văn Năm Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011312000024

167 Quàng Thị Nhi 8A1 Quàng Văn Lả Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011312007885

168 Phạm Hải Phong 8A1 Phạm Văn Đông Miễn học phí Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212008619

169 Lý Hồng Phượng 8A1 Lý A Chừ Miễn học phí Thôn Séo Mí Chải, xã Sín Chải 10.000 4 40.000 011312002384

170 Hầu Thị Sinh 8A1 Hầu A Sen Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011312007199

171 Thào Thị Sơ 8A1 Thào A Hòa Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011312007815

172 Sùng Thị Sua 8A1 Sùng A Chống Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011312002841



173 Lường Tuyết Thương 8A1 Lường Văn Phông Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212002778

174 Tòng Biên Thùy 8A1 Tòng Văn Sen Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212005564

175 Vàng Thị Huyền Trang 8A1 Lò Thị Chen Miễn học phí Bản Nậm Ngà 1, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011312004013

176 Lường Xuân Trường 8A1 Lường Văn Phong Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212007618

177 Quàng Thị Uyên 8A1 Quàng Văn Giót Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011312002983

178 Lê Minh Vũ 8A1 Lê Văn Thành Miễn học phí Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212009390

179 Lường Gia Huy 8A1 Lường Văn Phớ Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212001167

180 Vàng A Vừ 8A1 Vàng A Pao Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212007248

181 Vàng Sơn Mùa 8A1 Vàng A Giàng Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212001459

182 Ma Ngọc Sơn 8A1 Ma A Chớ Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212002738

183 Thào Thị Gầu 8A1 Thào A Hay Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011312010740

184 Hờ A Sình 8A1 Hờ A Lồng Miễn học phí Bản Huổi Lụ 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212010197

185 Tẩn Ngọc Ánh 8A1 Chảo Chẩn Hang Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011312006911

186 Hà Tuấn Việt 8A1 Hà Lương Thành Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212004145

187 Lý Thị Lan Anh 8A2 Lý A Nhăng Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011312002617

188 Là Văn Hùng 8A2 Là Văn Lâm Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011211007152

189 Giàng Thị Chu 8A2 Giàng A Sang Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011312008250

190 Giàng A De 8A2 Giang A Dính Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212007880

191 Mùa Thị Dế 8A2 Mùa A Sử Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011312001664

192 Hoàng A Dung 8A2 Hoàng A Phừ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212010271

193 Vàng Thị Dung 8A2 Vàng A Súa Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011312006233

194 Tảnh A Dũng 8A2 Tảnh A Phừ Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212010270

195 Vàng Thị Hàng 8A2 Vàng A Sử Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011312005662

196 Lầu A Hồng 8A2 Lầu A Dùa Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212009282

197 Lầu A Lẻ 8A2 Lầu Nhè Thào Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212000182

198 Tráng Thị Mai 8A2 Tráng A Páo Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011312004208

199 Tráng Thị Nhung 8A2 Tráng A Sênh Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011312006299

200 Thào Xi Ông 8A2 Thào A Sừ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212001713

201 Giàng A Quý 8A2 Giàng A Chúng Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212010032

202 Lầu A Sính 8A2 Lầu A Hồ Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212006472



203 Lù Thị Song 8A2 Lù A Phủ Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011312003933

204 Lầu Thị Sơ 8A2 Lầu A Hờ Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011312007263

205 Giàng A Tỉnh 8A2 Giàng A Chống Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212010009

206 Lầu A Tú 8A2 Lầu A Sùng Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212005925

207 Giàng A Tuấn 8A2 Giàng A Dế Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212001165

208 Vàng Đa Vĩ 8A2 Vàng A Sang Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212007993

209 Vàng Thị Mái Xi 8A2 Vàng A Nhà Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011312001761

210 Vàng A Biên 8A2 Vàng A Nhà Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212011024

211 Hầu Vảng Chống 8A2 Hầu A Quang Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212008961

212 Hoàng De Phì 8A2 Hoàng A Chớ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212002947

213 Giàng A Chính 8A2 Giàng A Sáng Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212003365

214 Giàng A Bia 8A2 Giàng A Dơ Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212003561

215 Hảng Thị Phi 8A2 Hảng A Sàng Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011312004104

216 Hảng Thị Dợ 8A2 Hảng A Khoa Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011312002577

217 Hảng Chung Tấn Dũng 8A2 Hảng A Lược Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011312002577

218 Hảng Thị Mai Linh 8A2 Hàng A Sớ Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212010946

219 Vàng Chiến Xuân 8A2 Vàng A Dình Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011212008411

220 Sùng A Trang 8A2 Sùng A Ly Miễn học phí Bản Mốc 4, xã Mường Chà 10.000 4 40.000 011212002786

221 Ma Thị Pàng 8A2 Ma A Ký Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011312005650

222 Lý Thị Minh Ca 9A1 Lý A Mua Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, Xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011311008951

223 Lường Văn Dân 9A1 Lường Văn Tỉnh Miễn học phí Bản Phiêng Ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011211006210

224 Hạng Thị Lưu Diễm 9A1 Hạng A Lử Miễn học phí Bản Huổi Xổm, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011311002175

225 Quàng Thị Diện 9A1 Quàng Văn Diên Miễn học phí Bản Phiêng Ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011311005324

226 Quàng Văn Dự 9A1 Quàng Văn Vinh Miễn học phí Bản Phiêng Ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011211001305

227 Sùng A Dình 9A1 Sùng A Pao Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011211000183

228 Thào Thị Duyên 9A1 Thào A Hoà Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011311004391

229 Quàng Văn Kỳ 9A1 Quàng Văn Đọt Miễn học phí Bản Phiêng Ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011211001558

230 Thào Thị Thúy Hiền 9A1 Thào A Phứ Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011311002113

231 Ma Thị Hoa 9A1 Ma A Phỏng Miễn học phí Bản Huổi Lụ 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011311007340

232 Thào A Hùng 9A1 Thào A Hồ Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011211007159



233 Ma Thị Thu Huyền 9A1 Ma A Đế Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011311009766

234 Hàng A Phình 9A1 Hàng A Chừ Miễn học phí Bản Hồ Hài, xã Mường Chà 10.000 4 40.000 011211005105

235 Giàng Thị La 9A1 Giàng A Chư Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011311003164

236 Kháng Thị Mú 9A1 Kháng A Dơ Miễn học phí Bản Huổi Po, xã Quảng Lâm 10.000 4 40.000 011311004730

237 Nguyễn Khánh Linh 9A1 Nguyễn Thế Lân Miễn học phí Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 001311028345

238 Lầu A Lông 9A1 Lầu A Dình Miễn học phí Bản Huổi Lụ 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011211009262

239 Sùng A Phong 9A1 Sùng A Hoà Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011211004671

240 Lường Thị Sim 9A1 Lường Văn Dinh Miễn học phí Bản Phiêng Ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011311008123

241 Cư Thị Thơm 9A1 Cư A Quán Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011311009773

242 Cư Văn Thanh 9A1 Cư Seo Sấu Miễn học phí Bản Huổi Ngan, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011211003027

243 Phạm Thị Thục 9A1 Phạm Văn Luân Miễn học phí Bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 036311003025

244 Sùng Thị Thủy 9A1 Sùng A Sẩu Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011311004808

245 Lò Xuân Trọng 9A1 Lò Văn Doan Miễn học phí Bản Phiêng Ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011211003448

246 Thào Thị Mai Thủy 9A1 Thào A Lử Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011311005585

247 Sùng Trung Tín 9A1 Sùng A Cháng Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011211007592

248 Lò Thị Vân 9A1 Lò Văn Tin Miễn học phí Bản Phiêng Ngúa, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011311007534

249 Cứ Thị Xê 9A1 Cứ A Màng Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011311002703

250 Kháng A Tính 9A1 Kháng A Tỉnh Miễn học phí Bản Huổi Po, xã Quảng Lâm 10.000 4 40.000 011211009044

251 Giàng Thị Bầu 9A2 Giàng A Chứ Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011311006597

252 Mùa A Cử 9A2 Mùa A Hờ Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011211003341

253 Vàng Tiến Cử 9A2 Vàng A Ký Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011211006505

254 Mùa A Dính 9A2 Mùa A Tủa Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011211003529

255 Sùng Thị Giàng 9A2 Lờ A Chá Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011311004239

256 Mùa A Giống 9A2 Mùa A Của Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011211005838

257 Tảnh A Khai 9A2 Tảnh A Áo Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011211006553

258 Sùng Mạnh Khem 9A2 Sùng A Sử Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011211003791

259 Giàng Thị Li 9A2 Giàng A Pao Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011311007026

260 Giàng Thị Lia 9A2 Giàng A Sang Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011311003155

261 Hoàng Thị Mão 9A2 Hoàng A Di Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011311001050

262 Hoàng Thị Mơn 9A2 Hoàng A Xèng Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011311005092



263 Ma Thị Nhung 9A2 Ma A Sen Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011311001907

264 Lầu A Nính 9A2 Lầu A Chắng Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011211005156

265 Giàng Thị Pàng 9A2 Giàng A Sử Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011311001424

266 Tảnh A Phong 9A2 Tảnh A Mán Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011211002021

267 Vàng A Phong 9A2 Vàng A Tủa Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011211001527

268 Giàng A Sài 9A2 Giàng A Cáo Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011211001027

269 Tảnh Thị Sài 9A2 Tảnh A Pùa Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011311004012

270 Giàng Thị Sinh 9A2 Giàng A Chớ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011311001680

271 Vàng Thị Sơ 9A2 Vàng A Chinh Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011311004310

272 Tráng Thị Sú 9A2 Tráng A Sênh Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011311001521

273 Tráng Lý Vĩnh 9A2 Tráng A Chư Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011211008759

274 Lầu A Vừ 9A2 Lầu Sái Cù Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011211000093

275 Hoàng Dâu Xì 9A2 Hoàng A Diêu Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011211005440

276 Lầu Thị Sú 9A2 Lầu A Hờ Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011311003802

277 Lầu A Phương 9A2 Lầu A Khua Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 10.000 4 40.000 011211007313

278 Giàng Minh Anh 9A2 Giàng A Cấu Miễn học phí Bản Pá Kha, xã Nà Bủng 10.000 4 40.000 011211000177

279 Giàng Thái Sơn 9A2 Giàng A Cầu Miễn học phí Bản Nậm Tắt, xã Nà Bủng 10.000 4 40.000 011211006546

11.160.000Danh sách này có  279 HS (trong đó: miễn học phí: 279 HS; giảm học phí: 0 HS)


